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Câu 1:

Câu 1.1 (2,0 điểm). Tổng số hạt proton, nơtron, electron của phân tử XY3 bằng 196; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Cũng trong phân tử XY3 số proton của X ít hơn số proton của Y là 38.

a) Tìm XY3.

b) Phân tử XY3 dễ dàng đime hóa để tạo thành chất Q. Viết công thức cấu tạo của Q.

c) Viết phản ứng xảy ra khi cho hỗn hợp KIO3 và KI vào dung dịch XY3.

Câu 1.2 (2 điểm): 


A, B, C là ba kim loại kế tiếp nhau trong cùng một chu kì (theo thứ tự từ trái sang phải trong chu kì) có tổng số khối trong các nguyên tử chúng là 74.

a. Xác định A, B, C. (1 điểm)
b. Hỗn hợp X gồm (A, B, C). Tiến hành 3 thí nghiệm sau: (1) hoà tan (m) gam X vào nước dư thu đựơc V lít khí; (2) hoà tan (m) gam X vào dung dịch NaOH dư thu được 7V/4 lít khí ; (3) hoà tan (m) gam X vào dung dịch HCl dư thu được 9V/4 lít khí. Biết các thể tích khí đều được đo ở đktc và coi như B không tác dụng với nước và kiềm.


Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong X? (1 điểm)

Đáp án và thang điểm câu 1:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.1
	
	2,0

	
	a) Gọi số proton và nơtron của X, Y lần lượt là PX; NX; PY; NY. Theo giả thiết ta có hệ:
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 ( PX = 13; PY = 17

+ Vậy X là Al và Y là Cl ( XY3 là AlCl3.
	1,5

	
	b) AlCl3 đime  hóa thành Al2Cl6(Q) có công thức cấu tạo như sau:
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	0,25

	
	c) KIO3 + 5KI + 2AlCl3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3I2 + 6KCl
	0,25


	Câu 1.2
	
	2,0

	a
	
	1,0

	
	    Gọi Z1 là số electron của nguyên tử A


[image: image4.wmf]Þ

Số electron của nguyên tử B, C lần lượt là Z1+1, Z1+2

   Gọi N1, N2, N3, lần lượt  là số nơtron của nguyên tử A, B, C


	0,125

	
	Vì tổng số khối của các nguyên tử A, B, C là 74 nên ta có phương trình:

   (Z1+N1) + (Z1+1+N2) + (Z1+2+N3) = 74                (1)
	0,125

	
	Mặt khác ta có:

      Đối với các nguyên tố hóa học có 
[image: image5.wmf]Z82
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 ta luôn có: 
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. Thay vào (1) ta có:
	0,125

	
	          (Z1+Z1) + (Z1+1+Z1+1) + (Z1+2+Z1+2)  
[image: image7.wmf]£
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  6Z1 
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11,3                                   (*)
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	          (Z1+1,5Z1) + (Z1+1+1,5Z1+1,5) + (Z1+2+1,5Z1+1,5.2)  
[image: image12.wmf]³
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  7,5Z1 
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 Z1 
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	Từ (*) và (**) ta suy ra 
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Với Z1 là số nguyên 
[image: image18.wmf]Þ

 Z1 = 9; 10; 11
	0,125

	
	Mà A, B, C là các kim loại 
[image: image19.wmf]Þ

 Z1 = 11 (Na)
	0,125

	
	Vậy A, B, C lần lượt là các kim loại Natri (Na); Magie (Mg); Nhôm (Al)
	0,125

	b
	
	1,0

	
	Ta có nhận xét: 

 Vì thể tích khí thoát ra ở thí nghiệm (2) nhiều hơn ở thí nghiệm (1) chứng tỏ ở thí nghiệm (1) nhôm phải đang còn dư. Và sự chênh lệch thể tích khí ở thí nghiệm (1) và (2) là do Al dư ơ thí nghiệm (1).

           Chênh lệch thể tích khí ở thí nghiệm (2) và (3) là do Mg  
	0,125

	
	Ta có các phản ứng xảy ra ở cả 3 thí nghiệm:

     ở thí nghiệm (1) và (2):  2Na + 2H2O 
[image: image20.wmf]®

 2NaOH + H2       (1*)

                       2Al  + 2 NaOH + 2H2O 
[image: image21.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2          (2*)

    ở thí nghiệm (3) :       2Na + 2HCl 
[image: image22.wmf]®

 2NaCl + H2                       (3*)

                                       2Al + 6HCl 
[image: image23.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2             (4*)

                                       Mg + 2HCl 
[image: image24.wmf]®

 MgCl2 + H2                (5*)
	0,25

	
	Giả sử số mol khí thoát ra ở thí nghiệm (1) là x thì số mol khí thoát ra ở các thí nghiệm (2) và (3) lần lượt là 7x/4 và 9x/4

Vì ở thí nghiệm (1) Al dư nên NaOH hết nên ta cộng (1*) với (2*) ta có:

                  2Na + 2Al + 4H2O 
[image: image25.wmf]®

 2NaAlO2 + 4H2

[image: image26.wmf]Þ

 số mol Na bằng ½ số mol H2 ở thí nghiệm (1) = x/2
	0,125

	
	Xét thí nghiệm (2) ta có:

    Số mol Na = x/2 suy ra số mol H2 do Na sinh ra bằng x/4

    Tổng số mol H2 là 7x/4

Suy ra số mol H2 do Al sinh ra là (7x/4) - (x/4) = 3x/2 
[image: image27.wmf]Þ

số mol Al = x
	0,125

	
	Số mol Mg bằng số mol khí chênh lệnh của thí nghiệm (2) và (3)

Suy ra số mol Mg = (9x/4)-(7x/4) = x/2
	0,125

	
	Như vậy trong hỗn hợp X gồm có các kim loại với tỉ lệ mol là:

                Na: Mg: Al = 1:2:1

Suy ra % khối lượng của mỗi kim loại trong X là:

         %mNa = 
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         %mMg = 
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Câu 2: (4 điểm)

2.1 (1,4 điểm) Electron có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử nguyên tố A được xếp vào phân lớp để có cấu hình là
[image: image30.wmf]1
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. Oxit cao nhất của nguyên tố B ứng với công thức
[image: image31.wmf]27
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, hợp chất khí với hiđro của nó có chứa 1,2345% H về khối lượng. 

a) Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn và cho biết tính chất hóa học cơ bản của chúng. 

b) Giải thích sự hình thành liên kết giữa A và B. 
2.2 (1 điểm) Cho các phân tử và ion sau: 
[image: image32.wmf]22
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 và 
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. Hãy viết công thức 

Lewis, cho biết trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm, dự đoán dạng hình học của các phân tử và ion nói trên, đồng thời sắp xếp các góc liên kết trong chúng theo chiều giảm dần. Giải thích. 

2.3 (1,6 điểm) Xác định sản phẩm và cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron: 

a) 
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c) 
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d)  
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Đáp án và thang điểm câu 2:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	2.1
	a) • Cấu hình electron đầy đủ của A: 
[image: image38.wmf]226261

A

1s2s2p3s3p4sZe19

®=S=

 

(STT:19)
• Vị trí của A:      STT:19 

                            Chu kì :4 

                            Nhóm:IA 

• Tính chất hóa học cơ bản của K: 

- K là kim loại điển hình 

- Hóa trị cao nhất với oxi là 1, công thức oxit cao nhất là 
[image: image39.wmf]2
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và hiđroxit tương ứng là KOH 

- 
[image: image40.wmf]2

KO 

là oxit bazơ và KOH là bazơ mạnh (bazơ kiềm) 

• Công thức hợp chất khí với hiđro của B là BH. Ta có: 
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 B là Br 

• Cấu hình electron của Br (Z = 35): 
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(STT:35) 


[image: image43.wmf]Þ

 Vị trí của Br:       STT:35 

                                  Chu kì:4 

                                   Nhóm:VIIA 

• Tính chất hóa học cơ bản của Br: 

- Br là phi kim điển hình. 

- Hóa trị cao nhất với oxi là 7, công thức oxit cao nhất là 
[image: image44.wmf]27
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và hiđroxit tương ứng là 
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- Hóa trị với hiđro là 1, công thức hợp chất khí với hiđro là 
[image: image47.wmf]HBr

 

-
[image: image48.wmf]27
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 là oxit axit và 
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là axit rất mạnh 

b) Giải thích sự hình thành liên kết: 
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Các ion 
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Trong
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 trên N có một cặp electron không liên kết nên tương tác đẩy mạnh hơn 
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Vậy góc liên kết: 
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a) 
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c) 
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Câu 3

3.1 (1 điểm) Xác định bậc phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng ở pha khí (3000k) của phản ứng: 


A(g) + B(g) → C(g)

Dựa trên kết quả thực nghiệm sau đây:

	Thí nghiệm
	[A] mol/l
	[B] mol/l
	Tốc độ mol.l-1.s-1

	1
	0,010
	0,010
	1,2.10-4

	2
	0,010
	0,020
	2,4.10-4

	3
	0,020
	0,020
	9,6.10-4


3.2 (1,5 điểm) Cho các dữ kiện dưới đây:
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Hãy xác định: Nhiệt hình thành và nhiệt đốt cháy của etylen C2H4 

3.3 ( 1,5 điểm)  Ở 600K đối với phản ứng: H2(g)+ CO2 (g)
[image: image90.wmf] H2O(g) + CO(g)
Nồng độ cân bằng của H2, CO2, H2O và CO lần lượt bằng 0,600 ; 0,459; 0,500 và 0,425 mol/l.


a) Tìm KC, KP của phản ứng.


b) Nếu lượng ban đầu của H2 và CO2 bằng nhau và bằng 1 mol được đặt vào bình 5 lít thì nồng độ cân bằng của các chất là bao nhiêu ?

Đáp án và thang điểm câu 3:

	Câu 3
	

Hướng dẫn chấm
	Điểm

	3.1

3.2


	a.  v = k[A]x[B]y 

Thí nghiệm 1 ( 1,2.10-4 = k.0,01x . 0,01y 
(1)

Thí nghiệm 2 ( 2,4.10-4 = k.0,01x . 0,02y
(2)

Thí nghiệm 3 ( 9,6.10-4 = k.0,02x . 0,02y
(3)

Lấy (3) chia cho (2) (2x = 4 ( x = 2

Lấy (2) chia cho (1) ( 2y = 2 ( y = 1
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Bậc phản ứng: x + y = 3

Thí nghiệm 1 ( 1,2.10-4 = k.0,012 . 0,01



( k = 1,20.102mol-2 . l-2.s-1 


Từ các dữ kiện đề bài ta có:
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2C + 2H2 →C2H4      ΔHht = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 + ΔH4 = +52,246 KJ/mol
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C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2 H2O(l) 

  ∆Hđc = ΔH5 + ΔH3 + ΔH6 = -1410,95   KJ/mol       
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	3.3
	a. H2(g)+ CO2 (g)
[image: image94.wmf] H2O(g) + CO(g) 

[image: image95.wmf]772

,

0

459

,

0

.

600

,

0

500

,

0

.

425

,

0

]

CO

][

H

[

]

O

H

][

CO

[

K

2

2

2

C

»

=

=


        KP = KC.(RT)(( = KC.(RT)1+1-1-1 = KC = 0,772.
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	b.
 

H2(g) + CO2 (g)
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Câu 4:

4.1 (2,0 điểm)  Cho dung dịch X chứa:  K+, NH4+, CO32-, SO42-. Chia X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nóng thấy tách ra 6,45 gam kết tủa và thoát ra 672 ml khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thấy có 336 ml khí (đktc) bay ra. 

Viết các phương trình phản ứng và tính tổng khối lượng muối tan trong dung dịch X.  

4.2 (2,0 điểm)  Cho 10 ml dung dịch axit xianhiđric 0,25M và 4,90 mg natri xianua vào bình, sau đó thêm từ từ nước vào bình, khuấy đều để thu được 10 lit dung dịch A. Tính pH của dung dịch A biết rằng hằng số axit của HCN là Ka = 10-9,35.

Đáp án và thang điểm câu 4:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	4.1
	-Khi trộn phần 1 với dung dịch Ba(OH)2 dư các ptpư:

NH4+ + OH- ( NH3 + H2O                 (1)

Ba2+ + CO32- ( BaCO3                                   (2)

Ba2+ + SO42- ( BaSO4                        (3)

Khi trộn phần 2 với dd HNO3 dư :

           2H+  + CO32- 
[image: image98.wmf]¾¾®

 H2O + CO2           (4)

-Trong mối phần ta có

Theo (1): 
[image: image99.wmf]3
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[image: image100.wmf]2

2

3

0,015

CO

CO

nnmol

-

==


Theo (2,3): Tổng khối lượng BaCO3 và BaSO4 là 6,45gam 
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Áp dụng đlbt điện tích ( nK+ =
[image: image103.wmf]0,015.2+0,015.2- 0,03= 0,03mol

Khối lượng  muối tan = mCO32-+ mSO42-+ mNH4+ + mK+ 

             =2.(60.0,015+96.0,015+ 18.0,03+39.0,03) = 8,1 gam
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	4.2
	Dung dịch A: NaCN: 10-5M; HCN: 2,5.10-4M
Quá trình phân li trong dung dịch




NaCN   
[image: image104.wmf]®

   Na+  +
CN-



10-5                       
10-5
HCN  
[image: image105.wmf]¾¾®

¬¾¾

    H+  + CN-      
Ka = 10-9,35

H2O    
[image: image106.wmf]¾¾®

¬¾¾

        H+  +  ỌH-    
Kw = 10-14
Vì 2,5.10-4. 10-9,35 = 1,12.10-13 ≈ Kw  nên không bỏ qua sự phân li của H2O

HCN  
[image: image107.wmf]¾¾®
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    H+  + CN-      
Ka = 10-9,35

→[Na+] + [H+] = [CN-] + [OH-] → [H+] = K
[image: image108.wmf]+

[HCN]

[H]

 + 
[image: image109.wmf]w

+

K

[H]

- 10-5 

Giả sử: [HCN] ≈ CHCN = 2,5.10-4 → [H+] = 10-7,89
[image: image110.wmf]=

 2,5.10-4 → Giả thiết là phù hợp 


→ pH(A) = 7,89
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Câu 5:

5.1 (1,5 điểm)  Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa: 
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5.2 (1,0 điểm) Giải thích hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có) cho mỗi trường hợp sau: a) Cho bột 
[image: image119.wmf]4

KMnO

 vào dung dịch 
[image: image120.wmf]HCl

 đặc. 

b) Cho vài mẩu 
[image: image121.wmf]Cu

 vào dung dịch 
[image: image122.wmf]HCl

 rồi sục khí 
[image: image123.wmf]2

O

 liên tục vào. 

c) Cho 
[image: image124.wmf]NaBr

 vào dung dịch 
[image: image125.wmf]24

HSO

 đặc, nóng. 

d) Cho hồ tinh bột vào dung dịch 
[image: image126.wmf]NaI

 sau đó sục khí 
[image: image127.wmf]2

Cl

 tới dư vào. 
5. 3  (1,5 điểm)

Hỗn hợp M gồm 2 muối AX, BY.  Trong đó A, B là 2 kim loại thuộc nhóm IA và ở 2 chu kì liên tiếp; X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp. Biết rằng 65,7 gam M tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch AgNO3 1M, sau phản ứng thu được 103,4 gam kết tủa.

1) Xác định phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp M?

2) Dẫn V lít clo (ở đktc) vào dung dịch chứa 65,7 gam hỗn hợp M trên. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 38,5 gam muối. Xác định giá trị của V. Coi các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 

Đáp án và thang điểm câu 5:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	5.1
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	5.2
	a) Có sủi bọt khí thoát ra. 


[image: image129.wmf]4222
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b) Đồng tan, tạo dung dịch màu xanh lam 


[image: image130.wmf]222
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c) Có sủi bọt khí thoát ra, tạo dung dịch màu nâu đỏ. 
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d) Dung dịch có màu xanh tím, sau đó mất màu. 
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 + hồ tinh bột
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  dung dịch màu xanh 
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	5.3
	Xét hai trường hợp

Trường hợp 1: X hoặc Y là flo ( halogen còn lại là clo

(Kết tủa là AgCl ( 
[image: image136.wmf]3
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Trường hợp 2: X, Y không phải flo 

( gọi 
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 = 98,8 

( hai halogen là brom (X) và Iot (Y) ( hai kết tủa là AgBr, AgI

Gọi số mol hai kết tủa AgBr và AgI lần lượt là x, y (x,y>0) 
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( hai kim loại là: Na, K

 Gọi số mol ion Na+, K+ lần lượt là a, b (a, b>0)
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